
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng       năm 2024  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu 

lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 01/07/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong các lĩnh vực: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động của 

Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29/02/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động 

cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  dựng tại Tờ trình số 

17/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2024 về việc đề nghị công bố Danh mục thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Lliên hiệp hợp tác 

xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND 

trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đã 

được công bố tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 01/07/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong các lĩnh vực: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động của 

Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu). 

(Đính kèm danh mục thủ tục hành chính) 

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định 

số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; huỷ bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của Liên Hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về hình thức, nội 

dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với thủ tục hành chính 

được ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố 

theo Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 

05/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phê quyệt quy trình nội 

bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cập nhật, cấu hình thủ tục 

hành chính trên Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.  

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cập nhật Quyết định 

công bố và nội dung thủ tục hành chính sau khi Quyết định này được ban hành vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng quy định.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ http://www.baria-vungtau.gov.vn 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/
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ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư(b/c); 

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ, Sở TTTT; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Trung tâm Công báo – Tin học; 

- Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT;  

- Lưu: VT, NC7.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Thông 
 



Phụ lục 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND 

trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.005125

.000.00.0

0.H06 

Đăng ký 

thành lập liên 

hiệp hợp tác 

xã 

 

* Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu hàng tuần 

(sáng từ 7 giờ 30 

phút đến 12 giờ; 

chiều từ 13 giờ 

đến 16 giờ 30 

phút); trừ các 

ngày lễ, tết. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

n; 

(Dịch vụ công 

- Hình thức 

nộp trực tiếp, 

qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích: 150.000 

đồng/lần; 

- Hình thức 

trực tuyến: 

75.000 

đồng/lần (Áp 

dụng đến hết 

ngày 

31/12/2025). 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã. 

- Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trực tuyến toàn 

trình) 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 1.005072

.000.00.0

0.H06 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đăng ký liên 

hiệp hợp tác 

xã, giấy 

chứng nhận 

đăng ký chi 

nhánh, văn 

phòng đại 

diện, địa 

điểm kinh 

doanh của 

liên hiệp hợp 

tác xã (trong 

trường hợp bị 

mất hoặc bị 

hư hỏng) 

* Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu hàng tuần 

(sáng từ 7 giờ 30 

phút đến 12 giờ; 

chiều từ 13 giờ 

đến 16 giờ 30 

phút); trừ các 

ngày lễ, tết. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

n; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần) 

- Hình thức 

nộp trực tiếp, 

qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích: 100.000 

đồng/lần; 

- Hình thức 

trực tuyến: 

10.000 

đồng/lần  

(Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2025). 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã. 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

3 2.002125

.000.00.0

0.H06 

Cấp đổi giấy 

chứng nhận 

đăng ký liên 

hiệp hợp tác 

xã 

 

* Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu hàng tuần 

(sáng từ 7 giờ 30 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

- Hình thức 

nộp trực tiếp, 

qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích: 100.000 

đồng/lần; 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phút đến 12 giờ; 

chiều từ 13 giờ 

đến 16 giờ 30 

phút); trừ các 

ngày lễ, tết. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

n; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần) 

- Hình thức 

trực tuyến: 

10.000 

đồng/lượt  

(Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2025). 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã. 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.  

4 2.002013

.000.00.0

0.H06 

Đăng ký 

thành lập chi 

nhánh, văn 

phòng đại 

diện, địa 

điểm kinh 

doanh của 

liên hiệp hợp 

tác xã 

 

* Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu hàng tuần 

(sáng từ 7 giờ 30 

phút đến 12 giờ; 

chiều từ 13 giờ 

đến 16 giờ 30 

phút); trừ các 

ngày lễ, tết. 

* Thời hạn giải 

quyết: 03 (ba) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

- Hình thức 

nộp trực tiếp, 

qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích: 100.000 

đồng/lần  

- Hình thức 

trực tuyến: 

50.000 

đồng/lần 

(Áp dụng đến 

hết ngày 

- Luật Hợp tác xã 

số 23/2012/QH13 

ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp 

tác xã. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-

BKHĐT ngày 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo  

Quyết định số 

654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08 tháng 5 

năm 2019  của Bộ 

trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

công bố danh mục 

thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

trực tuyến tại 

địa chỉ: 

dichvucong.ba

ria-

vungtau.gov.v

n; 

(Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần) 

31/12/2025). 26/5/2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã 

và chế độ báo cáo 

tình hình hoạt động 

của hợp tác xã. 

- Thông tư số 

07/2019/TT-

BKHĐT ngày 

08/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-

BKHĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2014 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp 

tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp 

tác xã. 

- Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

HĐND ngày 

29/02/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

vực thành lập và 

hoạt động của của 

liên hiệp hợp tác 

xã và  hợp tác xã. 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được 

cập nhật trên 

CSDL quốc gia về 

TTHC 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định mức thu phí, 

lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình 

thức trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.  
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